
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 27 0000 U đặc BT nghi K/VMC RT

7 2 50 3003 UXTC 12 tuần

8 3 57 2022 K NMTC giai đoạn IA

8 4 42 0030 Đa NXTC 14 tuần/Mong con

8 5 31 2001 VS I do tắc 2 ODT/VMC 2 lần

9 6 58 3003 CIN 3 đã k/chóp

9 7 35 2002 UBT 2 bên  

9 8 33 2002 Vòng xuyên cơ

11 9 65 3013 UBT (P) 6 cm

11 10 34 1031 UBT (T) 5 cm/thận ứ nước

11 11 20 1031 UBT (P) 7 cm

2 12 67 110111 UBT (P) 10 cm

2 13 33 2012 UBT (P) 5 cm

2 14 30 0010 UBT(T)/VS II

4 0 0

4 0 0

7 1 64 7017 K NMTC giai đoạn IB

7 2 59 3003 K NMTC giai đoạn IB

7 3 24 1001 UBT (P) 7 cm/VMC

8 4 59 2012 K NMTC giai đoạn IA

8 5 46 4003 Đa NXTC gây rong huyết

8 6 37 2002 UBT (T) 7 cm nghi LNM

11 7 51 1001 K NMTC giai đoạn IA

9 8 41 1011 LNMTC ở BT (P) 6 cm

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

D.MINH + CÔNG ĐỊNH.TT + THỊ HƯƠNG.TT

THỐNG + THỤC TRANG + NHÂN

THỤC TRANG + NGUYÊN HÙNG.TT

THƯƠNG.BM + P.CHI.TT + NGỌC DƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + LỤA.BM + NGỌC DƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + NGỌC DƯƠNG.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + THỊ HƯƠNG.TT

K.CHI.PNT + MYRNAWATI.TT + DUY THƯ.TT

K.CHI.PNT + DUY THƯ.TT+ MYRNAWATI.TT

K.CHI.PNT + MYRNAWATI.TT + DUY THƯ.TT

BS KHOA NS + THÙY ANH.TT

BS KHOA NS + VĂN MẠNH.TT

THỐNG + NHÂN + NGUYÊN HÙNG.TT

N.QUANG + T.XUÂN + QUANG TÍN.TT

N.QUANG + SURATIH.TT + QUANG TÍN.TT

N.QUANG + QUANG TÍN.TT + SURATIH.TT

TÚ NGÂN  + NGỌC BÍCH.TT+ PANGASTUTI.TT

TÚ NGÂN + PANGASTUTI.TT + NGỌC BÍCH.TT

TÚ NGÂN + NGỌC BÍCH.TT + PANGASTUTI.TT

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + TRÚC MAI.TT

BS KHOA NS + B.PHƯỢNG.TT

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

MỸ NHI + ANH TUẤN + P.CHI.TT 

ANH TUẤN + P.CHI.TT 

MỸ NHI  + P.CHI.TT 

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS BTC + ổ bụng, Bóc UXTC, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng CĐ Tìm vòng

Từ ngày 16/05/2016 đến ngày 22/05/2016 (Tuần1)

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u + Sinh thiết lạnh

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

TÔ THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ LIÊN

PHẠM THỊ SA

NGUYỄN THỊ HUẾ

NGUYỄN THỊ THẬN

PHẠM THỊ DOAN

NGUYỄN THỊ XIN

BÙI THỊ TRÚC LINH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ SÀNG

LÊ THỊ ĐIỂU

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU

NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG

NGUYỄN THỊ NGỌT

TẠ NGỌC YẾN

PHAN THỊ HỒNG NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ HOA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

HOÀNG LÊ MỸ HẰNG

NGUYỄN THỊ XEM

PHAN THỊ TUYỀN

PHÙNG THỊ MỸ HẠNH

BÙI THỊ HUẾ

TĂNG KIM PHƯỚC

KP

1266

192UB

1284

194UB

206UB

1264

203UB

SHC

199UB

2060

189UB

1585

2136

208UB

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2086

1249

1260

1255

PM

Ngày: 16/05/2016 

Ngày: 17/05/2016 

2077

1511

2127

2117



9 9 31 1001 LNMTCBT 2 bên

11 10 41 2022 UBT (T) 6 cm

11 11 27 ĐT UBT 2 bên    

11 12 17 0010 UBT (T) 8 cm

2 13 38 0000 UBT(P)/VS I

2 14 31 1001 UBT (P) 10 cm

2 15 25 1001 UBT 2 bên    

4 0 0

4 0 0

7 1 56 3003 K NMTC giai đoạn IA

7 2 45 2022
CIN 3 + nghịch sản tuyến đã 

k/chóp..

7 3 20 ĐT UBT 2 bên    

8 4 51 1031 UXTC + UBT(P)

8 5 49 4043 UXTC 12 tuần + UBT(T)

8 6 24 ĐT UBT (T) 5 cm/VMC Bóc UBT

9 7 49 2002 UXTC 12 tuần + TSĐGĐHNMTC

9 8 36 0000 UXTC 12 tuần

11 9 38 2002 UBT (T) 4 cm tồn tại lâu

11 10 35 2012 UBT (P) 6 cm

11 11 28 1001 UBT (P) 5 cm

2 13 35 2022 UBT (T) 7 cm

2 14 32 1001 UBT (T) 7 cm

2 15 26 0000 UBT (T) 8 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 43 3023 CIN 3 đã k/chóp

7 2 43 1201 UXTC 14 tuần/Cường kinh

7 3 28 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

8 4 53 2032 UXTC 13 tuần

8 5 49 2052 UXTC 12 tuần H.THẮM  + K.LIÊN + THÚY PHƯỢNG

BS KHOA NS + NGỌC ANH.TT

BS KHOA NS + THANH HẢI.TT

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + MINH TÙNG.TT

LÊ DIỆP + DIỆU HIỀN + MINH TÙNG.TT

LÊ DIỆP + MINH TÙNG.TT

H.THẮM + THÚY PHƯỢNG + K.LIÊN

Q.HƯƠNG + VĂN KHÁNH.TT + H.THĂNG.TT

Q.HƯƠNG + H.THĂNG.TT + VĂN KHÁNH.TT

Q.HƯƠNG + VĂN KHÁNH.TT + H.THĂNG.TT

ĐIỀN + H.HUYỀN.TT + M.DIỄM.TT

ĐIỀN + M.DIỄM.TT + H.HUYỀN.TT

ĐIỀN + H.HUYỀN.TT + M.DIỄM.TT

Đ.THẢO + ANH TUẤN.PSQT

H. PHƯƠNG + H.DANH + QUANG TÍN.TT

H. PHƯƠNG + H.DANH + QUANG TÍN.TT

H. PHƯƠNG + QUANG TÍN.TT

MỸ NGỌC + BÍCH TY + NGỌC DƯƠNG.TT

MỸ NGỌC + BÍCH TY + NGỌC DƯƠNG.TT

THANH THÚY + P.KHANH.TT + K.THANH.TT

THANH THÚY + K.THANH.TT + P.KHANH.TT

BS KHOA NS + THỊ TÀI.TT

BS KHOA NS + A.TUẤN.TT

HƯNG + Đ.THẢO + ANH TUẤN.PSQT

HƯNG + Đ.THẢO + ANH TUẤN.PSQT

D.MINH + THỊ HƯƠNG.TT + CÔNG ĐỊNH.TT

ÁI THỤY + THANH HÀ.TT + VĂN THÀNH.TT

ÁI THỤY + VĂN THÀNH.TT + THANH HÀ.TT

ÁI THỤY + THANH HÀ.TT + VĂN THÀNH.TT

THANH THÚY + K.THANH.TT + P.KHANH.TT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + Bóc UBT(T)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

PHẠM THỊ PHA

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH

LƯU THỊ NGỌC NGÂN

NGUYỄN THỊ HOẠCH

HOÀNG THỊ ĐIỆP

ĐINH THỊ HOÀNG YẾN

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN KIN HUỆ

HUỲNH NHƯ THANH

NGUYỄN THỊ MỸ LOAN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

ĐINH THỊ TUYÊN

NGUYỄN THỊ HUỲNH NGA

HỒ THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG 

HUỲNH THỊ MINH CHÂU

NGUYỄN KIM PHƯỢNG

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ HOA

TÔN THỊ PHƯƠNG HOA

TRẦN THỊ BÍCH THẢO

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ PHƯƠNG THANH

MAI THỊ THANH HÒA

PHẠM THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN NGỌC DIỄM

1247

1331

1231

1224

1298

1297

1302

261UB

2125

1195

1213

1303

1305

1293

205UB

215UB

1294

1198

1199

1278

1281

1282

1283

1267

2146

1862

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 18/05/2016 

Ngày: 19/05/2016 



8 6 33 ĐT UBT 10 cm nghi LNMTC

9 7 50 1001 TSPTKĐHNMTC

9 8 44 1001 UBT (P) 8 cm/VMC

9 9 25 0000 UBT (P) 6 cm/VS I

11 10 49 3012 UBT (P) 8 cm

11 11 42 ĐT UBT (T) 5 cm

11 12 22 1001 UBT 10 cm

2 13 43 1011 UBT (T) 6 cm

2 14 35 4014 UBT (P) 5 cm

2 15 27 ĐT UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 5015 UBT 12 cm

7 2 51 1001 K NMTC giai đoạn IA

7 3 25 ĐT UBT 2 bên   

8 4 48 2002 UXTC 12 tuần

8 5 41 2002 UXTC 14 tuần

8 6 23 ĐT UBT (P) 9 cm

9 7 47 1001 UXTC 13 tuần

9 8 40 1011 CIN 3 đã k/chóp bờ PT + UXTC to

9 9 23 0000 UBT (P) 7 cm

11 10 52 2012 UBT (P) 5 cm

11 11 31 0000 UBT/VS I

11 12 21 ĐT UBT (T) 6 cm

2 13 56 6004 UBT (P) 6 cm

2 14 31 0010 UBT (T) 7 cm

2 15 31 2002 UBT (P) 7 cm

TH.HOÀNG.BM + M.CHÂU.TT + M.PHƯƠNG.TT

YẾN OANH + P.LINH.TT + XÀ MÁCH.TT

YẾN OANH + XÀ MÁCH.TT + P.LINH.TT

YẾN OANH + P.LINH.TT + XÀ MÁCH.TT

ĐỖ HIẾU + LINA.TT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + BÉ THÁI.TT

THƯƠNG.BM + QUANG.BM + BÉ THÁI.TT

QUANG.BM + BÉ THÁI.TT

TH.HOÀNG.BM + M.CHÂU.TT + M.PHƯƠNG.TT

TH.HOÀNG.BM + M.PHƯƠNG.TT + M.CHÂU.TT

BS KHOA NS + THỊ HẠNH.TT

THỌ + PHẠM TÀI + LAN PHƯƠNG.TT

THỌ + PHẠM TÀI + LAN PHƯƠNG.TT

PHẠM TÀI + LAN PHƯƠNG.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + LINA.TT

ĐỖ HIẾU + HUY.BM + LINA.TT

HOÀI THƯ + THÚY AN.TT + THỊ BÍNH.TT

HOÀI THƯ + THỊ BÍNH.TT + THÚY AN.TT

THIÊNTHANH + H.PHÚC.TT + TIẾN CÔNG.TT

THIÊNTHANH + TIẾN CÔNG.TT + H.PHÚC.TT

THIÊNTHANH + H.PHÚC.TT + TIẾN CÔNG.TT

BS KHOA NS + M.PHƯƠNG.TT

H.THẮM + K.LIÊN

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + ANH TUẤN.QTPS

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + ANH TUẤN.QTPS

V.THÀNH + ANH TUẤN.QTPS

HOÀI THƯ + THỊ BÍNH.TT + THÚY AN.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 13 tháng 5 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + t/sát hạch

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NÔNG THỊ BƯNG

LÊ THỊ HẬN

ĐINH THỊ MỸ HOA

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ KIM HẰNG

DƯƠNG THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

CHÂU THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ LỆ

LÊ THỊ HOÀNG

TRẦN THỊ XUÂN HƯƠNG

PHẠM THỊ THUẬN DUYÊN

CAO THỊ HỒNG TUYẾT

TRẦN THỊ MỸ LỆ

NGUYỄN HOÀNG OANH

ĐINH THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN KIM TRANG

QUÁCH THỊ HUỆ

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGỌT

NGUYỄN THỊ HẬN

PHẠM HƯƠNG LAN

NGUYỄN THỊ MỘNG HUYỀN

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

NGUYỄN THỊ TÂM ANH

2248

2188

2166

2200

2244

2182

2193

2196

1271

1277

2154

1263

207UB

1343

1344

1272

201UB

2155

1314

1319

1338

2147

1326

1318

1241

Thứ: SÁU 

Ngày: 20/05/2016 


